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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho mệnh đề 𝑃 : ∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 14𝑥 + 2 > 0. Mệnh đề phủ định 𝑃  là

A. ∃𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 14𝑥 + 2 < 0 B. ∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 14𝑥 + 2 ≤ 0
C. ∃𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 14𝑥 + 2 ≤ 0 D. ∃𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 14𝑥 + 2 > 0

Câu 2. Với 𝛼 = 120∘, khẳng định đúng là

A. sin 𝛼 < 0 và cos 𝛼 < 0 B. sin 𝛼 > 0 và cos 𝛼 > 0 C. sin 𝛼 < 0 và cos 𝛼 > 0 D. sin 𝛼 > 0 và cos 𝛼 < 0

Câu 3. Cho mệnh đề “Nếu tam giác 𝐴𝐵𝐶 là tam giác đều thì tam giác 𝐴𝐵𝐶 là tam giác cân”. Mệnh đề đảo của 

nó là

A. “Nếu tam giác ABC là tam giác cân thì tam giác ABC là tam giác đều”

B. “Nếu không phải tam giác ABC là tam giác cân thì không phải tam giác ABC là tam giác đều”

C. “Nếu tam giác ABC là tam giác đều thì không phải tam giác ABC là tam giác cân”

D. “Nếu không phải tam giác ABC là tam giác đều thì không phải tam giác ABC là tam giác cân”

Câu 4. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵 = 4, 𝐴𝐶 = 5 và 𝐵𝐶2 = 21. Giá trị cos𝐴 bằng

A. −1
2

B. 
1
2 C. 

√
3
2

D. 1

Câu 5. Biết cos 𝛼 = 35
37

. Giá trị cos(180∘ − 𝛼) bằng

A. −35
37

B. −12
37

C. 
12
37

D. 
35
37

Câu 6. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵 = 𝑐 = 21, 𝐴𝐶 = 𝑏 = 5 và 𝐴 = 60∘. Độ dài cạnh 𝐵𝐶 bằng

A. 361 B. 19 C. 23, 9 D. 26

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Một đường thẳng chia mặt phẳng thành bao nhiêu nửa mặt phẳng?
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Câu 8. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴 = 60∘, 𝐵̂ = 90∘ và 𝐵𝐶 = 6 (như hình vẽ). Tính độ dài cạnh 𝐶𝐴 (làm tròn đến 

hàng phần mười).

60°

BC = 6

A

B C

Câu 9. Để đo khoảng cách giữa hai điểm 𝐴 và 𝐵 nằm ở hai bên một khu rừng rậm, người ta chọn một điểm 𝐶 

đứng được cả hai phía rồi đo được 𝐶𝐴 = 3 m, 𝐶𝐵 = 8 m và 𝐴𝐶𝐵̂ = 60∘. Tính chu vi mảnh đất tam giác 𝐴𝐵𝐶 .

Câu 10. Đếm các số nguyên dương không vượt quá 50 thoả điều kiện cần “chia hết cho 7” nhưng không thoả 

điều kiện đủ “chia hết cho 21”.
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